
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số 2 Đường Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

28/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN TRANG SỨC QUỐC TẾ CÉZAN

0109901524

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ vàng miếng)

4662

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí) 

4669

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

7. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Đào tạo nghề, dạy nghề

8531

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động đào tạo dạy nghề thiết kế, chế tác vàng bạc, 
trang sức, kim hoàn, chế tác.
(trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng - Đoàn 
thể)

8559(Chính)

9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

10. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(trừ hoạt động báo chí)

6311

11. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN TRANG SỨC 
QUỐC TẾ CÉZAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CÉZAN INTERNATIONAL JEWELRY 
ACADEMY JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: CÉZAN INTERNATIONAL JEWELRY ACADEMY., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0921238668
Email: cezan.edu.vn

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

12. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn đầu tư, thuế, pháp luật)

7020

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế đồ trang sức

7410

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

16. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

17. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
(Chi tiết: Sản xuất thấu kính, siêu âm quang học)

2670

18. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: cho thuê máy móc, thiết bị y tế

7730

19. Cung ứng lao động tạm thời 7820

20. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

21. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

22. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

23. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

24. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

25. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, trang thiết bị y tế trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ trang sức, mỹ nghệ, bán lẻ vàng trang sức, bạc, 
đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(trừ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí) 

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
TUẤN

Thôn Sơn, Xã 
Đắc Sở, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

36.000 360.000.000 36,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 36.000 360.000.000 36,000

0380860018
44

2 ĐÀO VĂN 
HÙNG

Số 29, TT Thẩm 
Định Công Nghệ 
Đông Ngạc, 
Phường Đông 
Ngạc, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 60,000

0440780000
02
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3 BÙI PHƯƠNG 
THẢO

Thôn 4, Xã Bát 
Tràng, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 4,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.000 40.000.000 4,000

0011890250
94

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036195000888
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 4/101 Đường Thanh Bình, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 518 Khu tập thể C11 Đường Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh 
Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI THUỲ DƯƠNG Nữ

26/07/1995 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý quản lý hành chính về 
trật tự xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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